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1
ông Nguyễn Xuân Tý, bà 

Ngô Thị Xuân
Cẩm Duệ Tân Duệ Cẩm Duệ 3656,5 2000 1656,5 138 144

Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở từ năm 1979 

đến nay

2
ông Võ Tá Thược, bà Lê 

Thị Mậu
Cẩm Duệ Thống Nhất Cẩm Duệ 656,7 656,7 0,0 24 25

Do UBND xã cấp cho vợ chồng làm nhà ở từ 

năm 1976 đến nay

3 bà Võ Thị Xý Cẩm Duệ Phương Trứ Cẩm Duệ 794,2 794,2 0,0 140 32
Do bà Xý tạo lập làm nhà ở từ năm 1975 đến 

nay

4 Trần Xuân Bộ Cẩm Xuyên Quốc Tiến Cẩm Duệ 499,0 499 0,0 46 28

Do cha mẹ là ông Trần Đình Phong, bà Phạm 

Thị Phong tạo lập làm nhà ở từ năm 1930, đến 

năm 2010 tháo dỡ nhà, đến năm 2025 thừa kế 

toàn bộ thửa đất cho ông Bộ

5 bà Bùi Thị Chắt Cẩm Duệ Tân Mỹ Cẩm Duệ 636,3 550 86,3 22 46
Do bà Chắt tạo lập làm nhà ở từ năm 1989 đến 

nay

6
ông Bùi Xuân Dũng, bà 

Lê Thị Hường
Cẩm Duệ Thống Nhất Cẩm Duệ 1008,0 550 458,0 32 21

Do vợ chồng tạo lập làm nhà ở từ năm 1979, 

đến năm 2007 tháo dỡ nhà, trồng cây lâu năm 

đến nay

7 ông Hà Trung Dũng

Ea Drăng, 

tỉnh Đắk 

Lắk

Thống Nhất Cẩm Duệ 798,7 798,7 0,0 46 22

 Do cha mẹ là ông Hà Khắc Văn, bà Phan Thị 

Thư tạo lập làm nhà ở từ năm 1954 đến năm 

2025 thừa kế toàn bộ thửa đất cho ông Dũng
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8 bà Lê Thị Ngụ Cẩm Duệ Tân Duệ Cẩm Duệ 2783,9 0 2783,9 60 55
Do bà Ngụ tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1997 đến nay

9 ông Phạm Văn Thủy Cẩm Duệ Quang Trung Cẩm Duệ 1993,2 1993,2 0,0 178 43

 Do cha mẹ là ông Phạm Văn Cổn, bà Trần Thị 

Cổn tạo lập làm nhà ở từ năm 1976 đến năm 

2025 thừa kế toàn bộ thửa đất cho ông Dũng

10 ông Lê Đình Bình Cẩm Duệ Trung Thành Cẩm Duệ 475,7 0,0 475,7 149 127

Do cha mẹ là ông Lê Thao sử dụng làm nhà ở 

từ năm 1959, đến năm 1985 tháo dỡ nhà, năm 

2025 thừa kế cho ông Bình

11 ông Lê Hữu Cường Cẩm Xuyên Tân Duệ Cẩm Duệ 1888,1 550,0 1338,1 2 59

Do cha mẹ là ông Lê Thao sử dụng làm nhà ở 

từ năm 1976, đến năm 2005 tháo dỡ nhà, năm 

2011 làm lại nhà, năm 2025 thừa kế cho ông 

Cường

12 ông Nguyễn Văn Đức Cẩm Duệ Đại Tăng Cẩm Duệ 226,2 226,2 0,0 63 20

Do cha mẹ tạo lập làm nhà ở từ năm 1970, đến 

năm 2025 thừa kế một phần thửa đất cho ông 

Đức

13 ông Nguyễn Văn Tiến Cẩm Duệ Cẩm Đồng Cẩm Duệ 499,0 499,0 0,0 91 91

Do ông Nguyễn Văn Đồng, bà Nguyễn Thị 

Minh tạo lập trồng cây từ năm 1979 đến năm 

2010 tặng cho ông Nguyễn Văn Tiến

14
ông Lê Quang Hòa, bà Lê 

Thị Liên
Cẩm Duệ Mỹ Hà Cẩm Duệ 896,0 0,0 896,0 896 29

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1984 đến nay

15
ông Phạm Danh Hòa, bà 

Nguyễn Thị Liên
Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 7273,9 0,0 7273,9 115 16

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1990 đến nay

16
ông Phạm Danh Hòa, bà 

Nguyễn Thị Liên
Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 1332,7 0,0 1332,7 111 16

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1990 đến nay
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17 ông Nguyễn Công Tý Cẩm Duệ Mỹ Yên Cẩm Duệ 4569,3 2000,0 2569,3 1455 25

Do vợ chồng ông Nguyễn Công Liệu tạo lập 

làm nhà ở từ năm 1947 đến năm 2025 thừa kế 

toàn bộ thửa đất cho ông Tý

18 bà Nguyễn Thị Cảnh Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 1154,5 0,0 1154,5 613 13

Do cha mẹ là ông Nguyễn Quang Cầu, bà Trần 

Thị Cầu tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1978, đến năm 2025 thừa kế toàn bộ thửa đất 

cho bà Cảnh

19 ông Phan Quốc Vỹ Cẩm Duệ Quốc Tuấn Cẩm Duệ 4086,5 2000,0 2086,5 246 15

Do cha mẹ là ông Phan Hợp tạo lập làm nhà ở 

từ năm 1930, đến năm 2025 thừa kế toàn bộ 

thửa đất cho ông Vỹ

20
ông Võ Tá Lam,

 bà Dương Thị Tiến
Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 479,0 0,0 479,0 107 13

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1990 đến nay

21
ông Đào Xuân Tý, 

bà Đoàn Thị Thạch
Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 1401,5 0,0 1401,5 479 13

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1992 đến nay

22
ông Hoàng Văn Toản, bà 

Lê Thị Thi
Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 672,6 0,0 672,6 923 13

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1991 đến nay

23
ông Nguyễn Văn Chế, bà 

Nguyễn Thị Luyên
Cẩm Duệ Mỹ Trung Cẩm Duệ 217,0 0,0 217,0 1053 15

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

1981 đến nay

24
ông Lê Đình Đồng, bà 

Nguyễn Thị Thu
Cẩm Duệ Mỹ Trung Cẩm Duệ 1169,1 0,0 1169,1 1052 15

Do ông Hồ Viết Lưu, bà Phan Thị Viện tạo lập 

trồng cây từ năm 2008, đến năm 2012 chuyển 

nhượng cho vợ chồng a Đồng sử dụng trồng 

cây lâu năm đến nay

25 ông Nguyễn Xuân Vinh Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 14851,2 0,0 14851,2 444 30
Do vợ chồng sử dụng trồng rừng sản xuất từ 

năm 1997 đến nay
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26 ông Nguyễn Xuân Vinh Cẩm Duệ Mỹ Phú Cẩm Duệ 14400,1 0,0 14400,1 443 30
Do vợ chồng sử dụng trồng rừng sản xuất từ 

năm 1997 đến nay

27 ông Phan Khắc Thọ Cẩm Duệ Mỹ Trung Cẩm Duệ 549,5 0,0 549,5 1044 15

Nhận thừa kế từ cha mẹ là ông Phan Khắc 

Phong bà Bùi Thị Phong sử dụng trồng cây lâu 

năm

28 ông Phan Khắc Khang

Pơng Drang, 

tỉnh Đắk 

Lắk  

Mỹ Trung Cẩm Duệ 639,3 0,0 639,3 1045 15

Nhận thừa kế từ cha mẹ là ông Phan Khắc 

Phong bà Bùi Thị Phong sử dụng trồng cây lâu 

năm

29 ông Phan Khắc Thành

Krông Búk, 

tỉnh Đắk 

Lắk  

Mỹ Trung Cẩm Duệ 422,8 0,0 422,8 1043 15

Nhận thừa kế từ cha mẹ là ông Phan Khắc 

Phong bà Bùi Thị Phong sử dụng trồng cây lâu 

năm

30 ông Phan Khắc Ninh

Krông Búk, 

tỉnh Đắk 

Lắk  

Mỹ Trung Cẩm Duệ 390,4 0,0 390,4 1042 15

Nhận thừa kế từ cha mẹ là ông Phan Khắc 

Phong bà Bùi Thị Phong sử dụng trồng cây lâu 

năm

31 ông Dương Văn Dũng Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 875,8 875,8 0,0 25 21

Nhận thừa kế từ cha mẹ là ông Dương Văn 

Thiện bà Nguyễn Thị Thiện sử dụng làm nhà ở 

từ năm 1978 đến nay

32
ông Hà Văn Khanh, bà 

Dương Thị Mão
Cẩm Duệ Mỹ Lâm Cẩm Duệ 3997,7 0,0 3997,7 37 12

Do vợ chồng tạo lập trồng rừng sản xuất từ 

năm 1995 đến nay

33
ông Phạm Hữu Canh, bà 

Lê Thị Hằng
Cẩm Duệ Mỹ Sơn Cẩm Duệ 799,5 0,0 799,5 669 19

Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

2003 đến nay

34 Bùi Đức Dũng Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 390,0 0,0 390,0 114 26
Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

2000 đến nay

35 Bùi Đức Dũng Cẩm Duệ Mỹ Đông Cẩm Duệ 222,6 0,0 222,6 1266 26
Do vợ chồng tạo lập trồng cây lâu năm từ năm 

2013 đến nay
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